
Đèn LEDbulbs cổ điển
dùng trong chiếu sáng
trang trí
Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Với thiết kế di sản cổ điển, đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển kết hợp hình dáng quen

thuộc của bóng đèn sợi đốt truyền thống và ưu điểm của công nghệ bóng đèn LED có

tuổi thọ cao. Sản phẩm này cho ánh sáng trang trí trắng ấm đẹp đẽ đồng thời tiết

kiệm khoảng 90% năng lượng so với bóng đèn truyền thống.

Lợi ích
• Tiết kiệm khoảng 90% năng lượng

• Tuổi thọ cực cao, hạn chế nhu cầu thay bóng

• Dễ dàng thay thế cho bóng đèn thông thường cổ điển

Tính năng
• Thiết kế độc đáo với hình dạng cổ điển

• Với công năng trang trí, đèn tô điểm cho không gian cả khi bật và tắt

• Phù hợp hoàn hảo và hoàn thiện chất lượng cao

• Độ hoàn màu cao (CRI<gt/> 80) cho màu sắc sống động

• Thân thiện môi trường: không chứa thủy ngân hoặc các chất độc hại khác

Ứng dụng
• Hoàn hảo cho mục đích trang trí

• Sử dụng trong hộ gia đình

• Khách sạn: nhà hàng và khách sạn

Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2023, Tháng 4 13 dữ liệu có thể thay đổi

LightingLighting



Phiên bản

LEDbulb E27 A60 400lm LED Lamps, LEDbulb ND 3.5-40W

ST64 E27 CL

LED Lamps, LEDluster ND 2-25W

P45 E27 CL

MZD LEDCLA 25W B35 E14

LEDbulb E27 ST64 600lm

LEDbulb E27 A60 600lm
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Bản vẽ kích thước

D
C

Product D C

LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR 45 mm 78 mm

Product D C

LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR 64 mm 142 mm

C

D Product D C

LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR 64 mm 140 mm

C

D Product D C

LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR 35 mm 97 mm
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Bản vẽ kích thước

Product D C

LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR 35 mm 123 mm

Product D C

LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR 60 mm 106 mm

LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR 60 mm 106 mm

Thông số kĩ thuật ánh sáng

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định

(Danh định)

70 %

 
Thông số vận hành và điện

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

 
Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Đui-Đế

929001941508 LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR E27

929001237308 LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR E27

929001238708 LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR E27

929001238308 LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR E14

Order Code Full Product Name Đui-Đế

929001238408 LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR E14

929001941808 LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR E27

929001941708 LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR E27

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu tương

ứng (Nom)

929001941508 LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR 2500 K

929001237308 LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR 2700 K

929001238708 LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR 2700 K

929001238308 LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR 2700 K

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu tương

ứng (Nom)

929001238408 LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR 2700 K

929001941808 LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR 2500 K

929001941708 LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR 2500 K
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Nhiệt độ

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ vỏ tối đa

(Danh định)

929001941508 LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR 52 °C

929001237308 LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR 70 °C

929001238708 LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR 70 °C

929001238308 LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR 70 °C

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ vỏ tối đa

(Danh định)

929001238408 LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR 70 °C

929001941808 LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR 55 °C

929001941708 LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR 55 °C

Cơ khí và bộ vỏ

Order Code Full Product Name Lớp phủ bóng

Hình dạng

bóng đèn

929001941508 LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G

NDAPR

Hổ phách trong

suốt

A60

929001237308 LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND

APR

Trong suốt ST64

929001238708 LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND

APR

Trong suốt P45

929001238308 LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND

APR

Trong suốt B35

Order Code Full Product Name Lớp phủ bóng

Hình dạng

bóng đèn

929001238408 LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND

APR

Trong suốt BA35

929001941808 LEDClassic 5.5-48W ST64 E27

825CL_GNDAPR

Hổ phách trong

suốt

ST64

929001941708 LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825

CL_GNDAPR

Hổ phách trong

suốt

A60

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mức tiêu thụ năng

lượng kWh/1000 h

929001941508 LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR - kWh

929001237308 LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR 4 kWh

929001238708 LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR 2 kWh

929001238308 LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR 2 kWh

929001238408 LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR 2 kWh

929001941808 LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR - kWh

929001941708 LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR - kWh
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